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[bookmark: _Toc175061532][bookmark: _Hlk170805756]⬩Đề ❹: 
☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng 

Câu 2:	Giá trị cực tiểu của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định của hàm số là .

Ta có: .
Lập bảng biến thiên của hàm số :
[image: Description: A math equations with arrows and numbers

Description automatically generated with medium confidence]
Từ bảng biến thiên của hàm số, ta có


Hàm số đạt cực tiểu tại  và .



Câu 3:	Cho hàm số , hàm số  có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: Description: c0c1f66aa687c71d42a2101e0be5d3a0]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Dựa vào đồ thị hàm số , ta có, trên khoảng   nên hàm số  nghịch biến trên 

Câu 4:	Cho hàm số . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

TXĐ: 

Có 

Suy ra: .


Câu 5:	Cho hàm số . Tìm tích giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .




	A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

TXĐ: 



Cho 

.


Tích giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng .

Câu 6:	Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

	Ta có: .


	Đặt , hàm số đã cho trở thành .

	Ta có:.


	Có:. Suy ra .

	Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là .

Câu 7:	Cho hàm số . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .


Ta có:  ; .

Vậy đường thẳng là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 8:	Cho hàm số . Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Ta có  nên đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.
Chọn D

Câu 9:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\2018-11-05_055613.png]

	Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Dođồ thị có 2 tiệm cận ngang là 

Câu 10:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]
	Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đây là dáng điệu của hàm số bậc 3 nên ta loại  và .


Từ bảng biến thiên ta có:  và 


 nên đáp án  thỏa mãn.


Câu 11:	Cho hàm số . Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Cho , ta được . Tọa độ giao điểm với trục  là .

Câu 12:	Cho hàm số  có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo bài ra, đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: .


Nhìn đồ thị ta thấy:  mà .

.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Khi đó:


a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng và 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	b) Đúng




Nhìn vào biến thiên ta thấy đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ; nghịch biến

trên khoảng.


a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng và là mệnh đề đúng

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảnglà mệnh đề sai

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng là mệnh đề đúng

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  là mệnh đề đúng

Câu 2: Cho hàm số .


a) Khi , ta có .
b) Hàm số đã cho luôn có 2 cực trị.


c) Với mọi giá trị của , ta luôn có .



d) Khi  thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng .
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) đúng





a)  Khi  thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng  bằng .




Thay vào , ta có .
[image: ]

b)  Ta có .


.


  luôn có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn . Vậy hàm số luôn có 2 cực trị.


c) .
Ta có bảng biến thiên: 
[image: ]

Từ bảng biến thiên ta có: .



d) Khi thay vào , ta có .



Hàm số  là hàm phân thức hữu tỉ, liên tục trên các khoảng  và .


Mặt khác hàm số liên tục trên đoạn .


Ta có  và .


Vì hàm số tăng trên  nên hàm số đạt giá trị lớn nhất .


Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị .

a) Hàm số đồng biến trên khoảng 

b) . Hàm số đạt cực đại tại .




c) . Với  thì đường thẳng  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị  vuông góc với đường thẳng .




d) . Có  giá trị nguyên của tham số  để giá trị lớn nhất của hàm số  lớn hơn .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



a) .

TXĐ: .



Suy ra  Bảng biến thiên
[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng . Vậy câu a) đúng.

b) Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại . Vậy câu b) sai.

c) .





Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị  và  là  Theo giả thiết, do  nên  
Vậy câu c) đúng.










d) Đặt ; Ta có  Ta tính được  Do đó  Theo giả thiết,  Kết hợp với  là số nguyên và  ta suy ra có  giá trị  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy câu d) sai.
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6



Câu 1: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ của thuốc trong máu sau phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: .
[image: ]
(Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning)


Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu  đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian  phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?
Lời giải


Xét hàm số  trên khoảng .

Ta có: .



do .
Bảng biến thiên:

[image: Description: A math equations and numbers

Description automatically generated with medium confidence]


Từ bảng biến thiên suy ra: nồng độ thuốc trong máu  đạt giá trị cực đại là  trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm.



Câu 2: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức , trong đó  là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.
[image: A diagram of a blood pressure monitor

Description automatically generated]
Lời giải

Điều kiện:  (vì độ giảm huyết áp không thể là số âm)


Ta có: 

.

Vậy huyết áp bệnh nhân giảm nhiều nhất khi tiêm cho bệnh nhân liều  miligam.




Câu 3: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất  (sản phẩm) là  (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá  (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải.

Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là .

Ta có .

.
[image: ]

Vậy khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm càng giảm, nhưng không dưới  nghìn đồng.



Câu 4: Một người quản lí của một khu chung cư có  căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là  triệu đồng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm  nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?
Lời giải



Gọi  trăm nghìn là giá thuê tăng thêm so với giá gốc  triệu đồng, với .

Số căn hộ bị bỏ trống là .

Giá thuê mỗi căn hộ là  triệu đồng.


Doanh thu của  căn hộ cho thuê là: .


Xét hàm số , với .


; 
Bảng biến thiên
[image: ]

Vậy người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là  triệu đồng để doanh thu là lớn nhất.




Câu 5: [image: Description: A picture containing diagram

Description automatically generated]Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh , chiều cao là  và thể tích là  Tìm độ dài cạnh hình vuông  sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.

Lời giải
[image: Description: Shape

Description automatically generated with medium confidence]

Thể tích khối hộp 

Để chiếc hộp làm ra ít tốn bìa các tông nhất khi và chỉ khi diện tích toàn phần của hộp là nhỏ nhất. Diện tích toàn phần của hộp (không nắp) 




Xét hàm  với .


Ta có ; 
Ta có bảng biến thiên
[image: ]

Vậy độ dài cạnh hình vuông  thì chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.














Câu 6: [image: ] Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí  tới điểm  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến  và sau đó chạy đến , hay có thể chèo trực tiếp đến , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm  giữa  và  và sau đó chạy đến . Biết anh ấy có thể chèo thuyền , chạy  và quãng đường . Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (làm tròn đến đơn vị: phút) để người đàn ông đến 

Lời giải


 TH 1: Anh chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến  và sau đó chạy đến 


Thời gian chèo thuyền trên quãng đường :  (giờ)


Thời gian chạy trên quãng đường :  (giờ)



Tổng thời gian di chuyển từ  đến  là  (giờ) = 90 phút


 TH 2: chèo trực tiếp trên quãng đường  mất = 86 phút
 TH 3:
[image: ]




Gọi  là độ dài quãng đường ;  là độ dài quãng đường .


Thời gian chèo thuyền trên quãng đường  là:  (giờ)


Thời gian chạy trên quãng đường  là:  (giờ)



Tổng thời gian di chuyển từ  đến  là 


Xét hàm số  trên khoảng 


Ta có ; 
Bảng biến thiên
[image: ]



Dựa vào BBT ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ  đến  là = 80 phút


Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến là = 80 phút
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